
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    399   /QĐ-ĐHCN ngày    09   tháng  05  năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I 

năm học 2022-2023 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 CA-CLC1 19021246  Phạm Anh Dũng  25/08/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  K64 CA-CLC2 19021385  Đào Xuân Tùng  08/08/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  K64 CA-CLC2 19021397  Phạm Văn Vũ  22/03/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  K64 CA-CLC2 19021221  Ngô Xuân Bách  10/01/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

5.  K64 CA-CLC3 19021270  Đỗ Minh Hiếu  10/01/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

6.  K64 CA-CLC1 19021346  Vương Thanh Phương  01/05/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  K64 CA-CLC1 19021367  Trần Văn Trọng Thành  02/10/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

8.  K64 CA-CLC3 19020061  Dương Ngân Hà  07/08/2001  3.97 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

9.  K64 CA-CLC1 19021261  Hoàng Đức Hà  19/03/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

10.  K64 CA-CLC1 19021289  Trần Khánh Hùng  12/02/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

11.  K64 CA-CLC2 19021299  Nguyễn Đức Huy  17/11/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

12.  K64 CA-CLC3 19021281  Đinh Phú Hoàng  16/10/2001  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

13.  K64 CA-CLC4 19020063  Cao Đình Hoàng Minh  25/09/2001  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

14.  K64 CA-CLC2 19021301  Trương Gia Huy  22/07/2001  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

15.  K65 CA-CLC3 20020223  Nguyễn Huỳnh Trà My  02/07/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

16.  K65 CA-CLC3 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

17.  K65 CA-CLC2 20021320  Bùi Thùy Dương  07/12/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

18.  K65 CA-CLC3 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

19.  K65 CA-CLC3 20021461  Nguyễn Lưu Tú  02/08/2002  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Học kỳ I 

năm học 2022-2023 
Loại học bổng Số tiền (đ) 

20.  K65 CA-CLC3 20020081  Nguyễn Tấn Minh  27/09/2002  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

21.  K65 CA-CLC1 20020309  Lê Việt Quân  29/11/2002  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

22.  K65 CA-CLC1 20020147  Trần Ngọc Minh  18/11/2002  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

23.  K65 CA-CLC3 20020077  Trần Văn Đức  22/06/2002  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

24.  K65 CA-CLC3 20020153  Đoàn Thanh Sơn  14/10/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

25.  K65 CA-CLC3 20021423  Nguyễn Tương Quyết  11/07/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

26.  K65 CA-CLC3 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

27.  K65 CA-CLC1 20020295  Nguyễn Đăng Huỳnh  18/04/2002  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

28.  K66 CA-CLC3 21020518  Hoàng Mạnh Hùng  21/11/2003  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

29.  K66 CA-CLC1 21021481  Phan Anh Đức  02/11/2003  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

30.  K66 CA-CLC1 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

31.  K66 CA-CLC1 21020522  Hoàng Hùng Mạnh  21/11/2003  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

32.  K66 CA-CLC3 21020211  Trịnh Minh Khôi  21/09/2003  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

33.  K66 CA-CLC2 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

34.  K66 CA-CLC3 21021460  Quách Mạnh Cường  01/11/2003  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

35.  K66 CA-CLC2 21020463  Trần Thị Trà Giang  29/07/2003  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

36.  K66 CA-CLC1 21020045  Đặng Quang Huy  27/07/2003  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

37.  K66 CA-CLC1 21020169  Nguyễn Hoàng Bách  22/12/2003  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

38.  K66 CA-CLC3 21021469  Vũ Hoàng Duy  11/10/2003  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

39.  K66 CA-CLC1 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

40.  K66 CA-CLC3 21020104  Khương Vũ Trâm Anh  15/11/2003  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

41.  K66 CA-CLC3 21021532  Phạm Minh Quang  30/09/2003  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

42.  K66 CA-CLC3 21020228  Nguyễn Duy Phúc  12/06/2003  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

43.  K66 CA-CLC3 21020672  Trần Hạnh Uyên  08/01/2003  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

44.  K66 CA-CLC1 21021514  Dương Bảo Long  29/01/2003  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

45.  K67 CA-CLC1 22028104  Chu Huy Quang  14/11/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

46.  K67 CA-CLC3 22028114  Nguyễn Thị Thanh Nhàn  19/11/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Học kỳ I 

năm học 2022-2023 
Loại học bổng Số tiền (đ) 

47.  K67 CA-CLC2 22028162  Lê Thị Hải Anh  29/11/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

48.  K67 CA-CLC3 22028239  Phạm Công Minh  29/11/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

49.  K67 CA-CLC3 22028024  Trương Minh Phước  03/05/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

50.  K67 CA-CLC2 22028092  Ngô Tùng Lâm  09/09/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

51.  K67 CA-CLC4 22028245  Trần Văn Sơn  03/08/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

52.  K67 CA-CLC4 22028251  Nguyễn Thành Long  22/07/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

53.  K67 CA-CLC2 22028129  Tăng Vĩnh Hà  10/04/2005  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

54.  K67 CA-CLC2 22028142  Nguyễn Ngọc Hưng  04/08/2004  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

55.  K67 CA-CLC2 22028019  Hoàng Minh Quân  18/02/2004  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

56.  K67 CA-CLC1 22028076  Nguyễn Hữu Dũng  08/04/2004  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

57.  K67 CA-CLC2 22028259  Hoàng Đức Dương  25/12/2004  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

58.  K67 CA-CLC2 22028020  Nguyễn Văn Sơn  18/11/2004  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

59.  K67 CA-CLC2 22028093  Chu Quang Cần  23/01/2004  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

60.  K67 CA-CLC2 22028196  Nguyễn Đức Khánh  18/12/2004  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

61.  K67 CA-CLC2 22028161  Nguyễn Duy Anh Quốc  16/05/2004  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

62.  K67 CA-CLC2 22028238  Phan Anh Tú  30/10/2004  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

63.  K67 CA-CLC4 22028077  Nguyễn Quang Huy  11/08/2004  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

64.  K67 CA-CLC4 22028113  Nguyễn Thành Đạo  10/09/2004  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

65.  K67 CA-CLC4 22028249  Nguyễn Văn Nhất  04/03/2004  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

66.  K67 CA-CLC4 22028017  Nguyễn Bảo Dung  02/04/2003  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

67.  K67 CA-CLC3 22028229  Nguyễn Quang Dũng  20/11/2004  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

68.  K67 CA-CLC2 22028295  Lại Hoàng Hiệp  18/01/2004  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

Tổng cộng: 1,258,000,000 

Số tiền bằng chữ: Một tỉ, hai trăm năm mươi tám triệu đồng./. 

Ấn định danh sách có 68 sinh viên./. 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    399   /QĐ-ĐHCN ngày    09   tháng  05  năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

 

TT 
Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2022-2023 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K65 N-CLC 20021323  Trần Minh Dương  31/10/2002  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  K65 N-CLC 20021455  Đặng Thành Trung  25/07/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  K65 N-CLC 20021371  Trần Duy Hưng  14/02/2002  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  K65 N-CLC 20021426  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  16/09/2002  3.59 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

5.  K65 N-CLC 20021336  Nguyễn Anh Đức  23/07/2002  3.54 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

6.  K66 N-CLC 21020471  Trần Quang Minh  22/12/2003  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  K66 N-CLC 21020201  Trần Phương Hoa  28/12/2003  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

8.  K66 N-CLC 21020469  Nguyễn Đức Lộc  05/08/2003  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

9.  K66 N-CLC 21020468  Nguyễn Hồng Lĩnh  08/12/2003  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

10.  K67 N-CLC 22025517  Nguyễn Minh Châu  22/01/2004  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

11.  K67 N-CLC 22025503  Trương Quang Minh  02/04/2004  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

12.  K67 N-CLC 22025501  Đỗ Trí Dũng  08/02/2004  3.43 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

13.  K67 N-CLC 22025508  Hoàng Minh Nghĩa  28/10/2004  3.32 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

Tổng cộng: 236,500,000 

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 13 sinh viên./. 
 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    399   /QĐ-ĐHCN ngày    09   tháng  05  năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

 

TT 
Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2022-2023 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 T-CLC 19021293  Đoàn Việt Hưng  27/12/2001  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  K64 T-CLC 19021205  Lã Quốc Anh  31/07/2001  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  K64 T-CLC 19021303  Nguyễn Đức Huy  22/11/2001  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  K65 T-CLC 20020328  Nguyễn Thái Bình  27/11/2000  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

5.  K65 T-CLC 20021424  Nguyễn Diệu Quỳnh  15/03/2002  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

6.  K65 T-CLC 20021346  Bùi Đắc Hiên  13/02/2002  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  K65 T-CLC 20020123  Trần Thị Phước Anh  16/11/2002  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

8.  K66 T-CLC 21021457  Nguyễn Lê Linh Chi  15/02/2003  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

9.  K66 T-CLC 21020188  Phan Tài Đức  08/07/2003  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

10.  K66 T-CLC 21020466  Đặng Vũ Quỳnh Hương  11/01/2003  3.56 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

11.  K67 T-CLC 22024549  Nguyễn Thị Hương  25/08/2004  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

12.  K67 T-CLC 22024505  Nguyễn Hà Linh  05/09/2004  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

13.  K67 T-CLC 22024503  Phùng Khôi Nguyên  27/04/2004  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

14.  K67 T-CLC 22024546  Lê Tuấn Kiệt  27/07/2004  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

15.  K67 T-CLC 22024516  Nguyễn Thị Thanh Lam  25/02/2004  3.55 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

16.  K67 T-CLC 22024504  Nguyễn Đức Mạnh  21/11/2004  3.52 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

17.  K67 T-CLC 22024506  Lê Xuân Bách  10/01/2004  3.52 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

Tổng cộng: 310,500,000 

Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 17 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    399   /QĐ-ĐHCN ngày    09   tháng  05  năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I 

năm học 2022-2023 Loại học bổng Số tiền (đ) 
ĐHT XLRL 

1.  K64 ĐA-CLC1 19021435 Tạ Minh Đức 16/03/2001 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  K64 ĐA-CLC2 19021527 Cấn Quang Trường 05/12/2001 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  K64 ĐA-CLC1 19021478 Đinh Quang Lâm 18/03/2001 3.85 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  K64 ĐA-CLC2 19021523 Lê Kiều Trang 13/12/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

5.  K64 ĐA-CLC1 19021475 Nguyễn Đức Kiên 23/03/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

6.  K64 ĐA-CLC1 19021488 Bùi Ngọc Minh 25/10/2001 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  K64 ĐA-CLC1 19021457 Nguyễn Đức Hoàng 04/01/2001 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

8.  K64 ĐA-CLC2 19021533 Hoàng Mạnh Tùng 11/02/2001 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

9.  K64 ĐA-CLC2 19021503 Trần Anh Quân 28/12/2001 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

10.  K64 ĐA-CLC1 19021417 Dương Tấn Bình 26/08/2001 3.66 Tốt Giỏi 17,500,000 

11.  K64 ĐA-CLC1 19021498 Vũ Thị Hồng Nhung 16/10/2001 3.59 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

12.  K64 ĐA-CLC2 19021433 Đỗ Anh Đức 22/07/2001 3.57 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

13.  K64 ĐA-CLC2 19021458 Phan Mạnh Hoàng 10/08/2001 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

14.  K64 ĐA-CLC1 19021480 Lê Khánh Linh 18/10/2001 3.53 Tốt Giỏi 17,500,000 

15.  K64 ĐA-CLC1 19021501 Bùi Vũ Minh Quân 05/03/2001 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

16.  K64 ĐA-CLC2 19021400 Nguyễn Thị Vân Anh 22/06/2001 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

17.  K64 ĐA-CLC1 19021535 Lê Đình Tùng 23/08/2001 3.49 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

18.  K64 ĐA-CLC1 19021507 Trần Viết Quang 01/02/2001 3.47 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

19.  K64 ĐA-CLC1 19021444 Lương Thị Thuỳ Giang 05/06/2001 3.46 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 
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20.  K64 ĐA-CLC1 19021497 Bùi Quang Nhật 22/10/2001 3.44 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

21.  K64 ĐA-CLC1 19021517 Đàm Viết Thưởng 06/06/2001 3.44 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

22.  K64 ĐA-CLC2 19021453 Nguyễn Minh Hiếu 24/05/2001 3.40 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

23.  K64 ĐA-CLC2 19021456 Trần Quốc Hoàng 26/11/2001 3.40 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

24.  K64 ĐA-CLC2 19021525 Nguyễn Văn Triệu 09/02/2001 3.38 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

25.  K64 ĐA-CLC2 19021459 Tô Hữu Hoàng 02/11/2001 3.36 Tốt Giỏi 17,500,000 

26.  K65 ĐA-CLC1 20021529 Nguyễn Trung Hiếu 15/09/2002 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

27.  K65 ĐA-CLC1 20021549 Hoàng Thành Lợi 14/11/2002 3.46 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

28.  K66 ĐA-CLC1 21021624 Nguyễn Đức Phú 25/04/2003 3.47 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

29.  K66 ĐA-CLC1 21020731 Cao Nhật Minh 28/11/2003 3.41 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

30.  K66 ĐA-CLC2 21021642 Nguyễn Anh Tuấn 11/04/2003 3.35 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

31.  K66 ĐA-CLC2 21020692 Nguyễn Thế Khang 23/06/2003 3.26 Tốt Giỏi 17,500,000 

32.  K67 ĐA-CLC 22029054 Ngô Anh Sơn 12/05/2004 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

Tổng cộng: 571,000,000 

Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi mốt triệu đồng./. 

Ấn định danh sách có 32 sinh viên./. 
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TT 
Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2022-2023 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 M-CLC1 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn 16/08/2001 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  K64 M-CLC2 19021047 Phí Văn Hòa 09/01/2001 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  K64 M-CLC2 19021048 Phạm Xuân Hòa 26/06/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  K64 M-CLC2 19021103 Nguyễn Tiến Trường Sơn 20/02/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

5.  K64 M-CLC2 19021117 Hoàng Văn Thịnh 17/02/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

6.  K64 M-CLC1 19021029 Nguyễn Bá Duy 07/02/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  K64 M-CLC1 19021090 Tống Văn Nguyên 29/03/2001 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

8.  K64 M-CLC2 19021133 Nguyễn Văn Tùng 26/07/2001 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

9.  K64 M-CLC1 19021104 Trần Thế Sơn 01/02/2001 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

10.  K64 M-CLC2 19021135 Trần Thanh Tùng 22/03/2001 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

11.  K64 M-CLC1 19021043 Nguyễn Tuấn Hiệp 26/09/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

12.  K64 M-CLC1 19021108 Trần Nhật Tân 01/04/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

13.  K64 M-CLC1 19021120 Phạm Minh Tiến 27/01/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

14.  K65 M-CLC3 20021201 Hà Nhật Trường 08/11/2002 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

15.  K65 M-CLC3 20020232 Nguyễn Quang Khải 05/10/2002 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

16.  K65 M-CLC3 20021080 Nguyễn Tiến An 13/12/2002 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

17.  K65 M-CLC3 20021121 Hoàng Hồng Hải 01/06/2001 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

18.  K65 M-CLC1 20021135 Nguyễn Văn Hoàng 03/01/2002 3.58 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

19.  K65 M-CLC2 20021188 Lê Viết Thắng 24/10/2002 3.55 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 
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20.  K65 M-CLC2 20021093 Đỗ Viết Chính 10/07/2002 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

21.  K65 M-CLC2 20021186 Hà Thị Thắm 14/11/2002 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

22.  K65 M-CLC3 20021187 Đào Duy Thắng 15/06/2002 3.52 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

23.  K65 M-CLC2 20021167 Trần Hoài Nam 24/06/2002 3.51 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

24.  K65 M-CLC1 20021148 Đào Đức Khánh 05/06/2002 3.51 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

25.  K66 M-CLC2 21021330 Phan Trung Kiên 21/10/2003 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

26.  K66 M-CLC2 21021348 Lê Quý Như Ngọc 20/10/2003 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

27.  K66 M-CLC3 21021389 Nguyễn Hải Tùng 20/07/2003 3.59 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

28.  K66 M-CLC2 21021376 Hoàng Văn Thuận 21/11/2003 3.59 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

29.  K66 M-CLC1 21021260 Dương Thị Vân Anh 28/08/2003 3.58 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

30.  K66 M-CLC3 21021363 Nguyễn Khánh Sơn 30/07/2003 3.55 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

31.  K66 M-CLC1 21021259 Dương Cao Kỳ Anh 30/07/2003 3.54 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

32.  K66 M-CLC1 21021275 Yên Thế Duy 08/05/2003 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

33.  K66 M-CLC1 21020157 Lê Đăng Quân 30/12/2003 3.53 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

34.  K66 M-CLC1 21020156 Nguyễn Bình Minh 18/12/2003 3.51 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

35.  K66 M-CLC3 21021339 Đoàn Hữu Mạnh 29/11/2003 3.51 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

36.  K66 M-CLC1 21020580 Nguyễn Quang Cường 17/10/2003 3.45 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

37.  K66 M-CLC2 21021380 Mai Văn Trường 21/07/2003 3.44 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

38.  K66 M-CLC2 21021296 Phạm Tuấn Đức 28/12/2003 3.43 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

39.  K67 M-CLC 22026102 Nguyễn Huy Anh 27/01/2004 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

40.  K67 M-CLC 22026181 Nguyễn Đình Vinh 19/06/2003 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

41.  K67 M-CLC 22026165 Phạm Trung Kiên 02/02/2004 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

42.  K67 M-CLC 22026122 Phan Quốc Việt 21/02/2004 3.36 Xuất sắc Giỏi 17,500,000 

Tổng cộng: 757,000,000 

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng./. 

Ấn định danh sách có 42 sinh viên./. 


